
Phụ lục VI 

MÔ HÌNH DỮ LIỆU MỨC LOGIC LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BNNMT ngày    tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Phụ lục này thuyết minh mô hình dữ liệu mức logic tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư, gồm cách tổ chức bảng dữ liệu theo lớp và nhóm 

nghiệp vụ; nhóm trường thông tin và kiểu dữ liệu; quy tắc xác định khóa dữ liệu; quan hệ giữa các thực thể dữ liệu; dòng chảy dữ liệu và sơ đồ 

mô hình. 

I. PHẠM VI VÀ CÁCH THỂ HIỆN MÔ HÌNH 

Các thành phần của mô hình được thể hiện và dẫn chiếu (được dẫn chiếu tại phụ lục III, XV, XVI ban hành kèm thông tư) như sau:  

Bảng 1. THÀNH PHẦN CỦA MÔ HÌNH DỮ LIỆU MỨC LOGIC 

Thành phần Nội dung thể hiện 

Bảng dữ liệu Xác định lớp dữ liệu, nhóm nghiệp vụ, các bảng hoặc thực thể chủ yếu và quan hệ với nhóm khác. 

Trường thông tin 
Xác định các nhóm trường bắt buộc dùng để định danh, mô tả, đo lường, thời gian, không gian, trạng 

thái và liên kết. 

Kiểu dữ liệu 
Xác định kiểu logic áp dụng thống nhất gồm chuỗi ký tự, số, ngày giờ, logic, dữ liệu không gian, tệp 

và liên kết. 

Khóa dữ liệu Quy định nguyên tắc sử dụng khóa chính, khóa ngoại, mã nghiệp vụ và mã định danh duy nhất. 

Quan hệ dữ liệu 
Mô tả quan hệ 1-1, 1-N, N-N, quan hệ phân cấp, tham chiếu, không gian, thời gian và quan hệ tổng 

hợp. 

Nguồn và luồng dữ liệu 
Thể hiện luồng từ thu nhận dữ liệu gốc đến chuẩn hóa, hình thành dữ liệu chủ, dữ liệu giao dịch, tổng 

hợp, phân tích và công bố mở. 

II. CẤU TRÚC LOGIC CHUNG 

1. Dữ liệu lĩnh vực lâm nghiệp được tổ chức theo các lớp dữ liệu. Siêu dữ liệu mô tả và kiểm soát xuyên suốt; danh mục dùng chung được 

tham chiếu trong các lớp nghiệp vụ; dữ liệu gốc được kiểm tra, chuẩn hóa để hình thành dữ liệu chủ hoặc dữ liệu giao dịch; dữ liệu tổng hợp, 

phân tích được tạo từ các lớp nguồn; dữ liệu mở là phần dữ liệu đủ điều kiện công bố theo quy định. 
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Bảng 2. CÁC LỚP DỮ LIỆU TRONG MÔ HÌNH DỮ LIỆU MỨC LOGIC 

Mã Lớp dữ liệu Chức năng trong mô hình Ví dụ trong lĩnh vực lâm nghiệp Quan hệ logic chủ yếu 

SDL Siêu dữ liệu 

Mô tả nội dung, cấu trúc, nguồn gốc, 

chất lượng, bảo mật, phiên bản, 

quan hệ và dòng chảy dữ liệu. 

LNKL_SDL_Chung; 

LNKL_SDL_ChiTietDuLieu; 

LNKL_SDL_MoiQuanHe; 

LNKL_SDL_DongChayDuLieu. 

Mỗi bảng, trường và tập dữ liệu 

phải có thông tin mô tả tương ứng. 

DLG Dữ liệu gốc 

Lưu dữ liệu được tạo lập, thu nhận 

ban đầu từ nguồn hợp pháp trước 

khi chuẩn hóa hoặc tổng hợp. 

Kết quả điều tra, kiểm kê; ảnh viễn thám; 

quan trắc, cảm biến; hồ sơ, biên bản hoặc 

tài liệu số hóa. 

Là nguồn của DLC, GD và TH; 

phải truy nguyên được nguồn tạo 

lập hoặc thu nhận. 

DM 

Dữ liệu danh 

mục dùng 

chung 

Cung cấp bảng mã, phân loại và 

miền giá trị sử dụng thống nhất. 

Đơn vị hành chính; loài; loại rừng; trạng 

thái rừng; đơn vị tính; loại hồ sơ, giấy 

phép. 

Được DLC, GD và TH tham chiếu; 

một mã danh mục có thể được 

nhiều bản ghi sử dụng. 

DLC Dữ liệu chủ 

Quản lý đối tượng cốt lõi, ổn 

định, có mã định danh duy nhất 

và nguồn có thẩm quyền. 

Lô rừng; chủ rừng; tổ chức, cá nhân; cơ 

sở; khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; 

giống cây lâm nghiệp. 

Một đối tượng DLC có thể phát 

sinh nhiều hồ sơ, sự kiện hoặc giao 

dịch GD. 

GD 
Dữ liệu giao 

dịch 

Ghi nhận hồ sơ, thủ tục, sự kiện, 

biến động và hoạt động nghiệp vụ 

theo thời gian. 

Diễn biến rừng; cấp phép; kiểm tra; vụ 

cháy; vận chuyển lâm sản; chi trả dịch vụ 

môi trường rừng; xử lý vi phạm. 

Tham chiếu DLC, DM; có thể liên 

kết nhiều đối tượng qua bảng liên 

kết. 

TH 

Dữ liệu tổng 

hợp và phân 

tích 

Tổng hợp, tính toán, phân tích dữ 

liệu phục vụ thống kê, báo cáo, 

dự báo và điều hành. 

Chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp; báo cáo 

hiện trạng; số liệu theo đơn vị hành chính, 

thời gian và nhóm đối tượng. 

Được tạo từ DLG, DLC, GD; phải 

lưu nguồn, kỳ tổng hợp và quy tắc 

tính. 

MO Dữ liệu mở 

Tổ chức dữ liệu đủ điều kiện công 

bố để cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp 

cận, khai thác và sử dụng. 

Bộ dữ liệu thống kê, danh mục, bản đồ 

hoặc thông tin lâm nghiệp được công bố. 

Là tập con hoặc sản phẩm dẫn xuất 

của dữ liệu nguồn; gắn điều kiện 

công bố và siêu dữ liệu. 
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2. Các trường thông tin trong bảng dữ liệu được phân thành các nhóm sau: 

Bảng 3. NHÓM TRƯỜNG THÔNG TIN VÀ KIỂU DỮ LIỆU LOGIC 

Nhóm trường Ví dụ tên trường Kiểu dữ liệu logic Ràng buộc hoặc mục đích 

Định danh 
maDinhDanhLo; maChuRung; 

maGiaoDich 

Chuỗi ký tự hoặc 

UUID 

Khóa chính; duy nhất; không để trống; ổn định trong vòng 

đời bản ghi. 

Tham chiếu 
maTinh; maXa; maLoai; 

maCoSo; maDinhDanhLo 
Chuỗi ký tự Khóa ngoại; cùng kiểu và miền giá trị với khóa được tham chiếu. 

Mô tả ten; moTa; ghiChu; noiDung Chuỗi ký tự Unicode 
Phản ánh đúng ngữ nghĩa nghiệp vụ; quy định độ dài tối đa 

và điều kiện bắt buộc. 

Đo lường và số 

lượng 

dienTich; truLuong; soLuong; 

soTien; tyLe 

Số nguyên hoặc số 

thực 

Gắn đơn vị tính, độ chính xác, khoảng giá trị và quy tắc làm 

tròn khi có. 

Thời gian 
ngayCap; thoiDiemPhatSinh; 

namBaoCao 

Ngày, ngày giờ hoặc 

năm 

Dùng để xác định hiệu lực, lịch sử, kỳ báo cáo và thứ tự sự 

kiện. 

Trạng thái và logic 
trangThai; conHieuLuc; 

daXacThuc 

Giá trị logic hoặc mã 

danh mục 

Giá trị logic dùng cho đúng/sai; trạng thái nghiệp vụ tham 

chiếu danh mục dùng chung. 

Không gian geo; toaDoX; toaDoY 
Điểm, đường, vùng 

hoặc tọa độ 

Gắn hệ quy chiếu; kiểm tra tính hợp lệ hình học và quan hệ 

bao chứa, giao cắt hoặc tiếp giáp. 

Tệp và liên kết tepDinhKem; hinhAnh; URL 
Tệp nhị phân hoặc 

chuỗi liên kết 

Lưu loại tệp, dung lượng, mã kiểm tra, nơi lưu trữ và quyền 

truy cập. 

 

3. Khóa dữ liệu và quan hệ giữa các bảng được áp dụng theo các nguyên tắc sau: 

- Mỗi bảng có ít nhất một khóa chính xác định duy nhất bản ghi; khóa chính không được để trống, không tái sử dụng cho đối tượng khác 

và không thay đổi khi chỉ thay đổi thuộc tính mô tả. 

- Bảng danh mục và dữ liệu chủ ưu tiên mã nghiệp vụ có cấu trúc; dữ liệu gốc và dữ liệu giao dịch có quy mô lớn có thể sử dụng UUID 

kết hợp mã hồ sơ hoặc mã giao dịch để hiển thị và trao đổi. 
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- Khóa ngoại phải tham chiếu đến khóa chính hoặc khóa duy nhất đang có hiệu lực; không tự tạo lại mã đối tượng đã có trong dữ liệu chủ 

hoặc danh mục dùng chung của quốc gia, Bộ hoặc lĩnh vực. 

- Quan hệ 1-1 áp dụng khi hai bảng mô tả các phần bắt buộc tương ứng của một đối tượng; quan hệ 1-N áp dụng giữa đối tượng chủ và 

các hồ sơ, sự kiện phát sinh; quan hệ N-N được thực hiện thông qua bảng liên kết có khóa riêng hoặc khóa ghép. 

- Quan hệ phân cấp dùng cho đơn vị hành chính, tiểu khu, khoảnh, lô rừng, nhóm và loại danh mục; quan hệ không gian dùng để xác định 

bao chứa, giao cắt, tiếp giáp hoặc vị trí; quan hệ thời gian dùng để quản lý hiệu lực, phiên bản và lịch sử biến động. 

- Mỗi quan hệ phải xác định bảng nguồn, trường nguồn, bảng đích, trường đích, loại quan hệ và ràng buộc toàn vẹn trong 

LNKL_SDL_MoiQuanHe; nguồn và các bước xử lý phải được ghi nhận trong LNKL_SDL_DongChayDuLieu. 

III. MÔ TẢ LOGIC CÁC NHÓM DỮ LIỆU 

Các nhóm dữ liệu dưới đây xác định phạm vi thực thể, khóa liên kết và quan hệ nghiệp vụ chủ yếu. Danh mục đầy đủ từng bảng, tập dữ liệu 

của mỗi nhóm được xác định tại Phụ lục III; từng trường, kiểu dữ liệu và PK/FK được xác định tại Phụ lục XV. 

Bảng 4. THỰC THỂ, KHÓA VÀ QUAN HỆ CHỦ YẾU THEO NHÓM DỮ LIỆU 

Mã Nhóm dữ liệu Bảng hoặc thực thể logic chủ yếu 
Khóa và trường liên kết 

chính 
Quan hệ dữ liệu chính 

G01 Tài nguyên rừng 

Tiểu khu; khoảnh; lô rừng; ranh giới 

rừng; lịch sử lô rừng; chủ rừng; trạng 

thái, loại rừng và trữ lượng. 

maTieuKhu; maKhoanh; 

maDinhDanhLo; 

maChuRung; 

maDinhDanhLichSuLo; 

maTinh; maXa; 

maTrangThaiRung. 

Tiểu khu 1-N khoảnh; khoảnh 1-N lô; 

chủ rừng 1-N lô; lô 1-N lịch sử lô rừng. 

Lô rừng tham chiếu đơn vị hành chính, 

loại rừng, trạng thái và chủ rừng; là đối 

tượng liên kết trung tâm của các nhóm 

khác. 

G02 
Phát triển rừng, sử 

dụng rừng 

Rừng trồng; mã số rừng trồng; cây 

phân tán; giống cây trồng lâm nghiệp 

được công nhận; nguồn giống; nguồn 

gen; khảo nghiệm giống; xuất khẩu, 

nhập khẩu giống; cơ sở sản xuất, 

kinh doanh giống; mùa vụ trồng 

rừng; thiết kế, dự toán và nghiệm thu 

công trình lâm sinh; diện tích rừng 

maRungTrong; 

maGiongCay; 

maNguonGiong; 

maNguonGen; 

maKhaoNghiem; maCoSo; 

maMuaVu; 

maHoSoThietKe; 

maNghiemThu; 

Giống cây 1-N nguồn giống, khảo 

nghiệm, hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu và 

mùa vụ trồng rừng; thiết kế, dự toán 1-N 

nghiệm thu công trình lâm sinh; lô rừng 

1-N nguồn giống và mã số rừng trồng; 

chủ rừng 1-N diện tích rừng được cấp 

chứng chỉ. Tham chiếu G01 và cung cấp 

nguồn cho G04, G06, G09. 
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Mã Nhóm dữ liệu Bảng hoặc thực thể logic chủ yếu 
Khóa và trường liên kết 

chính 
Quan hệ dữ liệu chính 

được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 

vững. 

maChungChi; 

maDinhDanhLo. 

G03 

Dữ liệu về quản 

lý, bảo vệ rừng, 

phòng cháy và 

chữa cháy rừng 

Giao rừng; cho thuê rừng; thu hồi 

rừng; tạm sử dụng rừng; chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác; danh mục loại công trình 

phòng cháy, chữa cháy rừng; cảnh 

báo cháy rừng. 

maGiaoRung; maThueRung; 

maThuHoiRung; maDuAn; 

maChuyenMDSDRung; 

maLoaiCongTrinh; 

maCanhBao; 

maDinhDanhLo; 

maChuRung. 

Lô rừng 1-N quyết định giao, thu hồi, 

tạm sử dụng, chuyển mục đích sử dụng 

rừng và cảnh báo cháy rừng; chủ rừng 1-

N quyết định giao rừng; chuyển mục đích 

sử dụng rừng tham chiếu phân loại rừng 

theo mục đích sử dụng. Các sự kiện gắn 

vị trí và lô rừng G01. 

G04 

Chế biến và 

thương mại lâm 

sản 

Cơ sở chế biến; nhóm, loại lâm sản; 

loại hình sản phẩm (mã HS); hoạt 

động chế biến; sản phẩm; thị trường; 

giao dịch, giấy phép xuất nhập khẩu; 

thống kê xuất khẩu và lâm sản nội 

địa. 

maCoSo; maNhomLamSan; 

maLoaiLamSan; maHS; 

maCheBien; maSanPham; 

maThiTruong; maGiaoDich; 

maGiayPhep; 

maLoHangLamSan. 

Nhóm 1-N loại lâm sản; cơ sở chế biến 

1-N sản phẩm; sản phẩm 1-N giao dịch 

xuất, nhập khẩu; hoạt động chế biến và 

sản phẩm tham chiếu lô hàng lâm sản. 

Liên kết nguồn nguyên liệu từ G01, G02 

và chuỗi truy xuất tại G06. 

G05 

Dữ liệu về quản lý 

rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ; 

quản lý thực vật 

rừng, động vật 

rừng 

Khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; 

loại khu rừng, phân loại rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ và loại phân 

khu chức năng; đề án du lịch sinh 

thái; bảo vệ rừng và hoạt động du 

lịch sinh thái tại khu. Loài nguy cấp, 

quý, hiếm và loài thuộc Phụ lục 

CITES; hiện trạng loài tại khu; cơ sở 

nuôi, trồng thực vật rừng, động vật 

rừng; cứu hộ, tái thả, chăm sóc cá 

thể; giấy phép CITES nhập khẩu, 

xuất khẩu. 

maKhuRung; maDanhMuc; 

maDeAn; 

maHienTrangLoai; maLoai; 

maCoSo; maSuKien; 

soGiayPhepNhapKhau; 

soGiayPhepXuatKhau; 

maTinh; maXa. 

Khu rừng 1-N đề án du lịch sinh thái, số 

liệu bảo vệ rừng, hoạt động du lịch sinh 

thái và hiện trạng loài tại khu; hiện trạng 

loài tham chiếu danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm; giấy phép CITES tham chiếu 

danh mục nguồn gốc và mục đích giao 

dịch theo CITES. Tham chiếu đơn vị 

hành chính và dữ liệu tài nguyên rừng 

G01. 
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Mã Nhóm dữ liệu Bảng hoặc thực thể logic chủ yếu 
Khóa và trường liên kết 

chính 
Quan hệ dữ liệu chính 

G06 

Dữ liệu về quản 

lý, truy xuất 

nguồn gốc lâm 

sản 

Lô hàng lâm sản; vận chuyển; kiểm 

tra, giám sát lô hàng; bảng kê lâm 

sản và chi tiết bảng kê; hồ sơ xác 

nhận bảng kê; sổ theo dõi; phương án 

khai thác gỗ, lô khai thác; phân loại 

doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra cơ 

sở chế biến. 

maLoHangLamSan; 

maVanChuyen; 

maKiemTraGiamSat; 

maBangKe; 

maHoSoXacNhan; 

maPhuongAn; 

maLoKhaiThac; 

maPhanLoaiDoanhNghiep; 

maBienBan; maCoSo. 

Lô hàng 1-N lần vận chuyển và kiểm tra, 

giám sát; phương án khai thác 1-N lô 

hàng; cơ sở chế biến 1-N kết quả phân 

loại doanh nghiệp và thanh tra, kiểm tra; 

lô hàng, lô khai thác tham chiếu lô rừng 

G01 và danh mục loài lâm sản. Liên kết 

cơ sở chế biến G04. 

G07 

Dữ liệu xử lý vi 

phạm về lâm 

nghiệp 

Vụ việc vi phạm; tang vật; quyết 

định xử lý; vi phạm lâm nghiệp và xử 

lý vi phạm; quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính và tình trạng thi 

hành; cá nhân, tổ chức bị xử phạt; 

chương, điều, khoản quy định xử 

phạt; đơn vị có thẩm quyền xử phạt. 

maVuViec; maTangVat; 

maQuyetDinh; maViPham; 

maXuLy; 

maQuyetDinhXuPhat; 

maTinhTrangThiHanh; 

maCaNhanBiXuPhat; 

maToChucBiXuPhat; 

maDieu; 

maDonViThamQuyen. 

Vụ việc 1-N tang vật và quyết định xử lý; 

vi phạm 1-N lần xử lý; chương 1-N điều, 

điều 1-N khoản, điểm quy định xử phạt; 

quyết định xử phạt tham chiếu đơn vị có 

thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp 

khắc phục hậu quả và tình trạng thi hành; 

vụ việc, vi phạm tham chiếu cá nhân 

hoặc tổ chức bị xử phạt. Tham chiếu 

nguồn lâm sản G01, G02, sản phẩm G04 

và loài hoặc giấy phép G05. 

G08 
Dịch vụ môi 

trường rừng 

Bên sử dụng dịch vụ; nộp tiền sử 

dụng dịch vụ; danh mục dịch vụ môi 

trường rừng; diện tích rừng được chi 

trả; chi trả cho bên cung ứng. 

maCoSo; maDichVu; 

maTongHop; maChuRung; 

maTinh; namThanhToan. 

Bên sử dụng 1-N khoản nộp tiền; chủ 

rừng hoặc bên cung ứng 1-N khoản chi 

trả và số liệu diện tích rừng được chi trả; 

diện tích được chi trả tham chiếu danh 

mục dịch vụ môi trường rừng. Tham 

chiếu G01, đơn vị hành chính và kỳ 

thanh toán. 

G09 
Thống kê lâm 

nghiệp 

Hiện trạng rừng; chủ rừng; trồng, 

khai thác rừng; dự án lâm nghiệp; chỉ 

maChiTieu; maTongHop; 

maTrongRung; 

Một chỉ tiêu 1-N giá trị theo thời gian, 

địa bàn và đối tượng; hiện trạng rừng 1-
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Mã Nhóm dữ liệu Bảng hoặc thực thể logic chủ yếu 
Khóa và trường liên kết 

chính 
Quan hệ dữ liệu chính 

tiêu thống kê; số liệu thống kê và số 

liệu tổng hợp. 

maKhaiThac; maDuAn; 

maDinhDanhLo; 

maChuRung; maTinh; 

maXa. 

N số liệu trồng rừng, khai thác rừng và 

thống kê; số liệu được tổng hợp từ G01-

G08. Mỗi kết quả phải lưu kỳ báo cáo, 

nguồn dữ liệu, đơn vị tính và quy tắc 

tính. 

G10 
Quản lý điều hành 

và chia sẻ 

Hồ sơ, báo cáo điều hành; văn bản 

lĩnh vực lâm nghiệp; tổ chức lực 

lượng Kiểm lâm; lực lượng kiểm 

lâm; lực lượng chuyên trách bảo vệ 

rừng; biên chế, chất lượng và chế độ, 

chính sách của các lực lượng. 

maHoSoBaoCao; 

maVanBan; 

maToChucLLKL; 

maKiemLamVien; 

maLucLuongDoiChot; 

maTongHop; maTinh; 

kyBaoCao. 

Tổ chức lực lượng, lực lượng kiểm lâm 

và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng 

được tổng hợp theo kỳ thành số liệu biên 

chế, chất lượng, chế độ, chính sách; báo 

cáo tổng hợp tham chiếu G01-G09 và 

văn bản lĩnh vực lâm nghiệp; dữ liệu chia 

sẻ, công bố được mô tả tại 

LNKL_SDL_DuLieuMo thuộc Phụ lục 

XVI. 
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IV. SƠ ĐỒ MÔ HÌNH DỮ LIỆU MỨC LOGIC 

Sơ đồ dưới đây thể hiện đồng thời chiều tổ chức theo lớp dữ liệu, dòng xử lý từ nguồn đến dữ liệu mở, vai trò xuyên suốt của siêu dữ liệu 

và chiều phân nhóm nghiệp vụ lĩnh vực lâm nghiệp. 
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